
Tìm sản phẩm › 1124Series — 1-1/2" LOẠI CÀNG KIỂU DF › YJ-11240600071073

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

1124Series — 1-1/2" LOẠI CÀNG KIỂU DF

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe ×
Chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

YJ-11240600071073 Sao chép mã

Đường kính bánh xe

150mm　

Tải trọng (động)

350kgs　

Tổng chiều cao

189mm　

vòng bi bánh xe

Bánh xe

trang bị vòng

bi bi

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe 150mm Chiều rộng bánh xe 40mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi Quy cách tấm lắp 115 x 100mm

khoảng cách các lỗ trên tấm nền 85 x 70mm Khoảng cách các lỗ lắp 20 x 11mm

Tổng chiều cao 189mm Độ cứng 75±5° Shore D

Tải trọng (động) 350kgs Tải trọng (tĩnh) 525kgs

Nhiệt độ -20°C to +80°C Càng bánh xe Cố định

Thép không gỉ N/A Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện N/A Trọng lượng bánh xe đẩy 1.64kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà&nbsp; Chế độ im lặng Bảo vệ mặt sàn

DERSHENG CO., LTD.

Thành lập năm 1977, chuyên thiết kế và sản xuất bánh xe đẩy, bánh đơn và xe đẩy OEM.

Dữ liệu catalogue chỉ để tham khảo, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn. Thông số có thể thay đổi mà

không báo trước.
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